
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

            DỆT MAY HÀ NỘI

TT Họ và tên
Chức 

danh
Địa chỉ gửi thư

Điện thoại 

DĐ/CĐ
Địa chỉ Email

1
Trần Anh Dũng 

Giám đốc

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Bách Việt, Thôn Thanh Xá, , Xã Nghĩa 

Hiệp, 

Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

0913 538 822 bachvietdirector@vnn.vn

2
Lê Minh Tuấn Trưởng phòng Cơ điện - 

Công ty may Đức Giang
Công ty CP may Đức Giang; Số 59 phố 

Đức Giang- Quận Long Biên- Hà Nội

0904056979 tuan@mayducgiang.com.vn

3 Nguyễn Quốc Toàn

Trưởng Phòng Cơ Điện - 

Công ty may Hưng Long - 

Mỹ Hào - Hưng Yên

Km 24, Quốc Lộ 5A, Xã Dị Sử, Huyện 

Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
0913344991 toantit.hl@gmail.com 

4
Vũ Ngọc Ánh

Phòng Kỹ thuật

Tổng Công ty May Hưng Yên, 

Công ty Cổ phần, Số 83, Trưng 

Trắc, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh 

Hưng Yên

0974975162

5
Nguyễn Đức Tiến

01698558180 nguyenductien248@gmail.com

6
Lê Tuấn Anh

Giám đốc
Công ty TNHHDV&TM 

Tân Hợp Phát
0988738582 letuananhthp@gmail.com

7 Nguyễn Công Dương
Phụ trách Cơ điện Công ty 

may Đức giang

Công ty CP may Đức Giang; Số 59 phố 

Đức Giang- Quận Long Biên- Hà Nội
0962 053 018 Hoangduong@tuanlinh.vn
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8 Nguyễn Trung Thái
Số 188 - Đường Hà Huy Tập - TT. Yên 

Viên - Gia Lâm - Hà Nội
0912162281

9 Phạm Minh Khôi
199-phố Mỹ Lộ- thị trấn Thiên Tôn-

Huyện Hoa Lư - Ninh Bình 
0943 677 717 minhkhoi0808@gmail.com

10 Đặng Quang Hải
Số 27 - Mậu Dương - P. Hồng Châu - 

TP. Hưng Yên - Hưng Yên
0906052927

11 Trần Đoàn Dương

Số 11 - Đường Phạm Ngũ Lão - P. 

Quang Trung - TP. Hưng Yên - Hưng 

Yên

0978475697

12
Lưu Quang Vũ Trung tâm thí nghiệm điện 

Bắc Ninh

Thanh Phương - Vũ Ninh - TP Bắc 

Ninh
0969517394 luuquangvu94@gmail.com

13
Nguyễn Thế Chính

Công ty điện lực Bắc Ninh
Cửu Yên Ngũ Thái Thuận Thành Bắc 

Ninh
01626783420 thechinh420@gmail.com

14 Nguyễn Văn Thanh 0982 903 638

15 Trần Văn Hồ 0979 086 168

16 Lại Xuân Lương 0947 081 339

17
Vũ Minh Khang

Dương Đình, Dương Xá, Gia Lâm,

 Hà Nội 01666235090

18 Bùi Đức Thắng Khu tập thể May 10, Sài Đồng 0987740510

mailto:luuquangvu94@gmail.com
mailto:thechinh420@gmail.com


TT Họ và tên
Chức 

danh
Địa chỉ gửi thư

Điện thoại 

DĐ/CĐ
Địa chỉ Email

19 Chu Văn Hùng Tổ 5, Sài Đồng, Lông Biên, Hà Nội 0936857085

20 Vũ Phương Quý Công ty May Đáp Cầu, Bắc Ninh 0982905007

21 Phan Hồng Lĩnh 0903255353

22 Nguyễn Minh Tú 0917294819

23 Phạm Xuân Hoàng 0912305677

24 Ngô Quang Mạnh Công ty May Đáp Cầu, Bắc Ninh 01663178208

25 Nguyễn Duy Quý

26 Nguyễn Đình Chung

27 Đới Văn Cương 0977082010

28 Vũ Văn Hưng Công ty CP Kỹ thuật Điện lạnh REE 0963650625

29 Phạm Phú Quảng 01692353133

30 Bùi Văn Thành Cổ Bi, Gia lâm 0968164470

31 Cao Huy Long Công ty Stanley 0979733421

32 Dương Hoàng Minh Công ty Stanley 0975952709

33 Lại Xuân Lương Công ty Myungtech Vina 0947081339

34 Nguyễn Công Chính Công ty CP May QUEEN 0904579566
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35 Phạm Thanh Tuấn Công ty Yến Thịnh 0915442689

36 Nguyễn Sỹ Hải Sài Đồng, Long Biên, HN

37 Ngyễn Giang Đông 0984919199

38 Nguyễn Minh Tuấn 0987392698

39 Đỗ Mạnh Tiến 0989941881

40 Đặng Quốc Toản Công ty may 20 0988314479

41 Đào Danh Mỹ Công ty may 20 0983955912

42 Nguyễn Văn Thanh Công ty Sam sung VN 0982903638

43 Nguyễn Bá Mạnh Công ty oto Đông Bản 0974466052

44 Trần Văn Hồ Công ty May XK Hà Phong 0979086168

45 Trương Trí Thanh Công ty may mặc Việt Pacific 0986858046

46 Ngô Tuấn Công ty CP X20 0949230976

47 Đậu Trọng Đạt 01652655654

48 Nguyễn Ngọc Viên Bảo trì Tb- cty may Sinh Lợi 01672538137

49 Nguyễn Văn Chiến Bảo trì Tb- cty may Thuận Phát 0979870012

50 Đào Duy Cường Bảo trì Tb- cty may Việt Thành 01676653855



TT Họ và tên
Chức 

danh
Địa chỉ gửi thư

Điện thoại 

DĐ/CĐ
Địa chỉ Email

51 Lương Quốc Khánh Bảo trì Tb- cty DEAHAN GLOBAY 01697484093

52
Hoàng Mai Tuấn

Bảo trì Tb- cty may 5 Dệt may 

Nam Định 01248407312

53 Nguyễn Văn Thiệp Bảo trì Tb- cty NAMSA 0975513836

54 Nguyễn Văn Nhân Bảo trì Tb- Khu CN Quang Minh 0966553153


55 Nguyễn Trọng Thắng 0966628527

56 Ngô Sách Thái 0987202473

57 Cao Đăng Độ Bảo trì Tb- Cty Hưng Long 2 0989293525

58 Nguyễn Văn Tú NV kỹ thuật - Cty Bảo Minh 0968848336

59 Đào Thị Quỳnh CN Điện- Cty SEO 01662517497

60 Thân Thị Hoàng Diệu NV kỹ thuật- Cty Sam Sung 1682272752

61 Nguyễn Văn Thoại NV kỹ thuật- Cty Minh Hà 01692841411

62 Nguyễn Văn Chuyển NV kỹ thuật - Cty Việt Hưng 0962631649

63
Nguyễn Xuân Hậu

NV kỹ thuật - TTSXDV 

trường ĐHCN Dệt May HN
0978640433


